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HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG ANH 11 CHUYÊN

SECTION I: LISTENING (40 điểm) 
PART 1: (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 2 điểm
5 câu x 2 điểm = 10 điểm
	1
	2
	3
	4
	5

	B
	D
	C
	D
	C



PART 2: (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 2 điểm
5 câu x 2 điểm = 10 điểm

6. the (original) house
7. Creative and literary people
8. People / volunteers in costume // volunteers dressing up as servants
9. Mini / child-sized tractors
10. The large barn (Nếu không có từ large thì được 1 điểm)

PART 3: (20 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 2 điểm
10 câu x 2 điểm = 20 điểm
	11. female driving ban
	16. firmed up

	12. brazen
	17. brutal

	13. heinous injustices
	18. impassioned

	14. outraged
	19. went viral

	15. convertible
	20. stunned and gratified


(Câu 20. Nếu chỉ có 1 trong 2 từ stunned hoặc gratified thì được 1 điểm)

SECTION II: LEXICO – GRAMMAR (40 điểm)
PART 1: (20 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm
20 câu x 1 điểm = 20 điểm

	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.

	B
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.

	B
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	C



PART 2: (20 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 2 điểm
10 câu x 2 điểm = 20 điểm

	41. CONTAINERIZATION
	46. EXCOMMUNICATED

	42. RUN-DOWN 
	47. EXPRESSIONLESS

	43. INEXPLICABLE
	48. FLIPPANT

	44. MISALIGNMENT
	49. REDOUBTABLE

	45. STRONGHOLD
	50. INDOCTRINATE




SECTION III: READING (60 điểm)
PART 1: (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm
10 câu x 1 điểm = 10 điểm
	51.
	52.
	53.
	54.
	55.
	56.
	57.
	58.
	59.
	60.

	C
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D




PART 2: (15 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1,5 điểm
10 câu x 1,5 điểm = 15 điểm

	61. did
	62. right
	63. down
	64. up
	65. together

	66. myself
	67. freedom
	68. show
	69. but
	70. anti-fashion



PART 3: (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm
10 câu x 1 điểm = 10 điểm
[bookmark: _GoBack]
	71.
	72.
	73.
	74.
	75.
	76.
	77.
	78.
	79.
	80.

	B
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	C



PART 4: (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm
 10 câu x 1 điểm = 10 điểm


	81.
	82.
	83.
	84.
	85.
	86.
	87.
	88.
	89.
	90.

	D
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	F






PART 5: (15 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1,5 điểm
10 câu x 1,5 điểm = 15 điểm

	QUESTION
	PLACE
	STATEMENT

	91.
	C
	The means of displaying the exhibits has not changed.

	92.
	B
	E
	If you spend some time here, you might produce something of decorative value.

	93.
	D
	Arrangements can be made to buy copies of the exhibits.

	94.
	C
	D
	The exhibits are arranged chronologically.

	95.
	A
	The arrangement of the exhibits saves the visitor time.

	96.
	A
	E
	Visitors have access to reproductions rather than originals.

	97.
	C
	The present collection has evolved from a much earlier one.

	98.
	E
	Here you will find the best selection of exhibits of this type in Europe.

	99.
	B
	This organisation provides a wide range of learning opportunities.

	100.
	A
	Exhibitions of this type are now rare.



(Các câu 92, 94, 96: nếu học sinh đúng 1 đáp án thì được 0.75 điểm)

SECTION IV: WRITING (60 điểm)

[bookmark: _Hlk129119530]PART 1: The charts below show the percentages
of readers who preferred to read certain types of
 books at A & Z library in 2009.
Summarize the information by selection and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write about 140 words.

1. Completion: 2 điểm
2. Content: 7 điểm
a. Cover the main information in the table yet not go into too many details.
b. Make general remarks and effective comparisons.
3. Organisation: 3 điểm
a. The ideas are well organized
b. The description is sensibly divided into paragraphs
4. Language: 7 điểm
a. Use a wide range of vocabulary and structure
b. Good grammar
5. Punctuation and spelling: 1 điểm

PART 2: (40 points) 
Write an essay of about 350 words 
on the following topic:

The development of artficial intelligence is believed to have a positive impact on our lives. Some people are worried that it will replace some work positions such as translators, writers or even teachers. Others say it cannot.
Discuss both views and give your own opinion. 


1. Completion: (3 điểm)
2. Content: (15 điểm)
3. Organization: (10 điểm)
Ideas are well organized and presented with unity, cohesion and coherence. 
4. Language: (10 điểm)
a. Demonstrate of a wide range of vocabulary and structures.
b. Good use of grammatical structures.
c. Present the ideas with clarity.
5. Punctuations and spelling: (2 điểm)

-------HẾT-------
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